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TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

NGUYỄN TRÃI 

 

KỲ THI OLYMPIC CNT LẦN THỨ II NĂM 2026 

MÔN THI: TIẾNG ANH 

Ngày thi: 19/04/2026  

HƯỚNG DẪN CHẤM 
 

PHẦN TỰ LUẬN (70 points) 
I. LISTENING 

Part 1. (1 point each correct answer) 

1. C 2. C 3. B 4. D 5. A 

Part 2. (1 point each correct answer) 

6. T 7. T 8. F 9. F 10. F 

Part 3. (1 point each correct answer) 

11. within 100 years 

12. forestry and agriculture 

13. are felled 

14. fuel global warming 

15. speed and severity 

16. food and shelter  

17. soybeans, palm trees 

18. Logging operations 

19. urban sprawl 

20. irreversible 

(Các câu 12,15,16,17 cần viết đủ cả 2 từ. Có thể đảo vị trí 2 từ)

 

II. LEXICO-GRAMMAR 

Part 1. Questions 21-25:  

Line Error Correction 

21: line 3 few little 

22: line 5 so but/while/whereas 

23: line 6 rises raises 

24: line 9 establishing established 

25: line 11 when that 

Phát hiện đúng lỗi: 0.5 point 

Chữa đúng lỗi: 0.5 point 

Không cần trình bày theo đúng trình tự trên. 

Part 2. (1 point each correct answer) 

a. 

26. newsworthy 27. demoralised/ 

demoralized 

28. immeasurably 29. uninhabitable 30. ineligibility  

b. 

31. enthusiasts  32. theatrical  33. predominantly 34. reception   35. materialise/ 

materialize 

 

III. READING 

Part 1. (1 point each correct answer) 

36. to    37. after     38. though     39. where     40. carry/keep   

41. back 42. do     43. since     44. who     45. order 

 

IV. WRITING  

Part 1. (1 point each correct answer) 

46→ You can rely on Emma to always speak her mind.  

47→ Should any issues arise, drop us a line immediately.  

48→ My younger sister tempted me into buying/ tempted me to buy that Lego set.  

49→ His reaction brought it home to me how dangerous the situation was.  

50→ His explanation cut no ice with the committee. 
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Part 2. (1 point each correct answer) 

51. What annoyed me/made me annoyed was her constant interruptions during the meeting. 

52. Nothing can be compared with/to his dedication to the project. 

      Nothing can compare with/to his dedication to the project.  

53. My parents don’t object to my/ me travelling alone as long as I keep in touch. 

54. Lisa put the blame on Tom for the failure of the plan. 

      Lisa put the blame for the failure of the plan on Tom. 

55. The driver shouldn’t have ignored the traffic signals. 

(Thí sinh có thể viết cả câu hoặc chỉ cần viết phần đáp án in đậm) 

Part 3. (15 points) 

Write a paragraph (about 150 words) on the following topic: 

What are some effects of excessive screen time on students’ academic performance? 

Lưu ý cho giám khảo: 

 Excessive screen time (generally over 2–4 hours daily) refers to spending more time than it is 

healthy or necessary using digital devices such as smartphones, computers, tablets, or televisions.  

-> Như vậy bài viết  cần tập trung vào các NEGATIVE EFFECTS on ACADEMIC PERFORMANCE. 

Thí sinh viết về BENEFITS hoặc các EFFECTS mà không liên quan/ không kết nối được với 

ACADEMIC PERFORMANCE đều chưa đáp ứng đề bài.  

Suggested outline 

Topic sentence 

-  Topic: excessive screen time +  Controlling idea: negative effects on academic performance 

Suggested main ideas: Các ý cần tập trung vào những EFFECTS on ACADEMIC PERFORMANCE 

1. Reduced concentration/ shortened attention span 

2. Poor time management for school work/ displaced academic tasks 

3. Fatigue/ decreased productivity in class 

4. Reduced memory retention 

Concluding sentence: Restate the topic sentence + summarize ideas  

 
Mức 

điểm 

Mô tả 

tổng thể 
Đáp ứng đề bài Tổ chức & phát triển ý Ngôn ngữ 

Chính tả & 

hình thức 

14–15 Rất tốt 

Đáp ứng đầy đủ; ý rõ, có 

dẫn chứng/giải thích 

thuyết phục (3đ) 

Rất mạch lạc; đủ topic–

support–conclusion; phát 

triển logic (6-7đ) 

Đa dạng, chính 

xác; kiểm soát ngữ 

pháp tốt (3đ) 

Hầu như không 

lỗi (2đ) 

11–13 Tốt 

Đáp ứng phần lớn; có hỗ 

trợ ý nhưng chưa thật sâu 

(2-3đ) 

Tổ chức tốt; khá đầy đủ cấu 

trúc; liên kết tương đối chặt 

(5-6đ) 

Khá đa dạng; có lỗi 

nhỏ (2-3đ) 

Ít lỗi, không 

ảnh hưởng hiểu 

(1-2đ) 

9–10 Khá 
Đáp ứng tương đối; hỗ trợ 

ý chưa đều (2đ) 

Bố cục khá rõ; phát triển ý 

còn hạn chế (4-5đ) 

Đủ dùng; lỗi bắt 

đầu rõ (2đ) 

Một số lỗi 

nhưng vẫn đọc 

được (1đ) 

7–8 Đạt 
Đáp ứng cơ bản; ý còn 

chung chung (1-2đ) 

Tổ chức tạm ổn; thiếu chặt 

chẽ hoặc thiếu phần (3-4đ) 

Ngôn ngữ đơn 

giản; lỗi khá nhiều 

(1-2đ) 

Lỗi tương đối 

nhiều (1đt) 

5–6 Yếu 
Chưa đáp ứng tốt; ý ít, 

thiếu hỗ trợ (1đ) 

Rời rạc; thiếu cấu trúc rõ 

(2-3đ) 

Nhiều lỗi ngữ 

pháp, dùng từ (1đ) 

Nhiều lỗi, khó 

đọc (0-1đ) 

3–4 Rất yếu 
Lạc đề một phần hoặc 

không rõ yêu cầu (0-1đ) 

Rối; rất ít hoặc sai chi tiết 

(1-2đ) 

Lỗi nghiêm trọng, 

khó hiểu (0-1đ) 

Lỗi dày đặc 

(0đ) 

1–2 Kém 
Hầu như không đáp ứng 

(0đ) 
Không có tổ chức rõ (0-1đ) 

Gần như không 

hiểu được 
Rất nhiều lỗi 

0 
Không 

chấm 

Không làm bài / chép đề / 

lạc đề hoàn toàn 
0 0 0 
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PHẦN TRẮC NGHIỆM (30 POINTS) 
MÃ ĐỀ 101 

I. LEXICO-GRAMMAR 

Part 1. (0.5 point for each correct answer) 

1.C 2.B 3.A 4.B 5.C 6.D 7.D 8.A 9.B 10.A  

11.A 12.A 13.D 14.A 15.B 16.B 17.C 18.C 19.B 20.A  

 

Part 2. (0.5 point for each correct answer) 

21.B 22.D 23.C 24.C 25.B 26.B 27.C 28.C 29.B 30.A 

 

II. READING 

Part 1. (1 point each correct answer) 

31. A 32. D 33. B 34. C 35. D 

Part 2. (1 point each correct answer) 

36. C 37. B 38. B 39. B 40. C 41. B 42. D 43. A 44. C 45. B 

 

 

MÃ ĐỀ 102 

I. LEXICO-GRAMMAR 

Part 1. (0.5 point for each correct answer) 

1.B 2.D 3.C 4.C 5.B 6.B 7.C 8.C 9.B 10.A  

 

Part 2. (0.5 point for each correct answer) 

11.A 12.A 13.D 14.A 15.B 16.B 17.C 18.C 19.B 20.A  

21.C 22.B 23.A 24.B 25.C 26.D 27.D 28.A 29.B 30.A  

 

II. READING 

Part 1. (1 point each correct answer) 

31. B 32. C 33. A 34. D 35. B 

 

Part 2. (1 point each correct answer) 

36. B 37. B 38. D 39. A 40. C 41. C 42. B 43. C 44. C 45. D 

 

 


